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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN DƢƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:     /QĐ-UBND            Tân Dương , ngày      tháng 7  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 

2023 của xã Tân Dƣơng  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DƢƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ xung 
một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

Căn cứ luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện  công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. 

Căn cứ Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Định 

Hoá về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Định Hóa; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của HĐND xã Tân Dương 

về việc phân bổ Dự toán ngân sách Nhà nước xã Tân Dương năm 2023; 
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND xã Tân Dương 

về giao dự toán ngân sách năm 2023 xã Tân Dương. 

              Xét đề nghị của Ban tài chính xã. 
                                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách  quý II năm 2023 của xã Tân Dương . 

( Có các biểu từ biểu 113 đến biểu 115 chi tiết kèm theo Quyết định này ) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tân Dương, Ban tài chính tổ chức thực 

hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu: VT,KT 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Nguyễn Xuân Mạnh 
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UBND XÃ TÂN DƢƠNG 
 

Biểu số 113/CK TC-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH  QÚY II THÁNG NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 127 /QĐ-UBND ngày  07 tháng 07 năm 2023 của UBND xã Tân Dương ) 

Đơn vị: Đồng 

STT Nội dung Dự toán năm 
Thực hiện quý 

II năm 

So sánh 

(%) 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU  4.958.000.000 2.338.323.214 47,16% 

1 Các khoản thu xã hưởng 100%  54.000.000 7.104.000 13,16% 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 159.000.000 8.434.334 5,30% 

3 Thu bổ sung 4.745.000.000 2.257.884.880 47,58% 

  - Thu bổ sung cân đối 4.745.000.000 1.140.000.000 24,03% 

  - Thu bổ sung có mục tiêu 0 1.117.884.880 0,00% 

4 Thu chuyển nguồn 0 0 0,00% 

5 Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 0 64.900.000 0,00% 

6 Thu kết dư ngân sách 0 0 0,00% 

II TỔNG SỐ CHI 4.958.000.000 1.738.347.628 35,06% 

1 Chi đầu tư phát triển 135.000.000 487.436.540 361,06% 

2 Chi thường xuyên 4.735.000.000 1.250.911.088 26,42% 

3 Dự phòng  88.000.000 0 0,00% 
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UBND XÃ TÂN DƢƠNG 
  

Biểu số 114/CK TC-NSNN 

ƢỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 127/QĐ-UBND ngày  07 tháng 07 năm 2023 của UBND xã Tân Dương) 

      
Đơn vị: Đồng 

STT Nội dung 

Dự toán năm 2023 Thực hiện Qúy II năm 2023 So sánh (%) 

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX 
Thu 

NSNN 
Thu NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU 4.985.000.000 4.958.000.000 2.338.323.214 2.338.323.214 46,91 47,16 

I Các khoản thu 100%  54.000.000 54.000.000 72.004.000 72.004.000 133,34 133,3 

1 Phí, lệ phí 36.000.000 36.000.000 4.104.000 4.104.000 11,40 11,4 

2 
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa 

lợi công sản khác 
0 0 0 0 0,00 0,0 

3 
Thu từ hoạt động kinh tế và sự 

nghiệp 
0 0 0 0 0,00 0,0 

4 
Thu phạt, tịch thu khác theo quy 

định 
0 0 0 0 0,00 0,0 

5 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định 
0 0 0 0 0,00 0,0 
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6 
Đóng góp của nhân dân theo quy 

định 
0 0 64.900.000 64.900.000 0,00 0,0 

7 Thu khác 13.000.000 13.000.000 3.000.000 3.000.000 23,08 23,1 

8 
 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ 

KD 
5.000.000 5.000.000 0 0 0,00 0,0 

9 
Thu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh cá nhân 
0 0     0,00 0,0 

II 
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) 
186.000.000 159.000.000 8.434.334 8.434.334 4,53 5,30 

1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0 0 0 0 0,00 0,0 

2 
Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ 

hộ gia đình 
0 0 0 0 0,00 0,0 

3 Thuế sử dụng đất 150.000.000 135.000.000     0,00 0,0 

4 Thuế thu nhập cá nhân 12.000.000 0 0   0,00 0,0 

5 Thuế GTGT 24.000.000 24.000.000 8.434.334 8.434.334 35,14 35,1 

6 
Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định 
0 0 0 0 0,00 0,0 

7 Thu từ đất ở tại nông thôn 0 0 0 0 0,00 0,0 

8 
Tiền nộp chậm thuế thu nhập cá 

nhân theo quy định 
0 0 0 0 0,00 0,0 

9 Lệ phí trước bạ nhà đất 0 0 0   0,00 0,0 
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III 
Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có) 
0 0 0 0 0,00 0,0 

IV Thu chuyển nguồn 0 0 0 0 0,00 0,0 

V Thu kết dƣ ngân sách năm trƣớc 0 0 0 0 0,00 0,0 

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.745.000.000 4.745.000.000 2.257.884.880 2.257.884.880 47,58 47,6 

  - Thu bổ sung cân đối 4.745.000.000 4.745.000.000 1.140.000.000 1.140.000.000 24,03 24,0 

  - Thu bổ sung có mục tiêu 0 0 1.117.884.880 1.117.884.880 0,00 0,0 
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UBND XÃ TÂN DƢƠNG 
  

Biểu số 115/CK TC-NSNN 

ƢỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ  QÚY II  NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 127/QĐ-UBND ngày  07  tháng 07 năm 2023 của UBND xã Tân Dương ) 

       
  Đơn vị: Đồng 

STT Nội dung 

Dự toán Thực hiện quý II năm 2023 So sánh (%) 

Tổng số 
Đầu tƣ phát 

triển 

Thƣờng 

xuyên 
Tổng số 

Đầu tƣ phát 

triển 

Thƣờng 

xuyên 

Đầu tƣ 

phát 

triển 

Thƣờng 

xuyên 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 8=5/2 9=6/3 

  TỔNG CHI 4.958.000.000 135.000.000 4.823.000.000 1.738.347.628 487.436.540 1.250.911.088 361,06 26,42 

  Trong đó                  

1 

 Chi công tác dân 

quân tự vệ, trật tự 

an toàn xã hội 

168.189.000 0 168.189.000 108.689.400 0 108.689.400 0 64,6 

1.1 
Chi dân quân tự 

vệ 
134.439.000 0 134.439.000 100.689.400 0 100.689.400 0 74,9 

1.2 
Chi trật tự an 

toàn xã hội 
33.750.000 0 33.750.000 8.000.000 0 8.000.000 0 23,7 

2 Chi giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

3 

Chi ứng dụng, 

chuyển giao công 

nghệ 

0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4 Chi y tế 0 0 0 0 0 0 0   
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5 
Chi văn hóa, 

thông tin 
31.500.000 0 31.500.000 31.475.000 0 31.475.000 0 99,9 

6 
Chi phát thanh, 

truyền thanh 
0 0 0 0 0 0 0   

7 
Chi thể dục thể 

thao 
22.500.000 0 22.500.000 3.200.000 0 3.200.000 0 14,2 

8 
Chi sự nghiệp 

kinh tế 
31.500.000 0 31.500.000 0 0 0 0 0,00 

9 
Chi các hoạt 

động kinh tế 
0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 

9.1 Giao thông 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 

9.2 
 Nông - lâm - 

thuỷ lợi - hải sản 
0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 

9.3 Thị chính 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 

9.4 
Thương mại, du 

lịch 
0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 

9.5 
Các hoạt động 

kinh tế khác 
0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 

10 

Chi hoạt động 

của cơ quan quản 

lý Nhà nước, 

Đảng, đoàn thể  

4.184.000.000 135.000.000 4.184.000.000 1.079.035.688 0 1.079.035.688 0,0 0,0 

  
 Trong đó: Quỹ 

lương 
3.484.888.000 0 3.484.888.000 810.254.947 0 810.254.947 0,0 0,0 

10.1 
Quản lý Nhà 

nước 
512.662.000 135.000.000 512.662.000 750.217.281 487.436.540 262.780.741 0,0 0,0 



P a g e  | 8 

10.2 
Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
70.000.000 0 70.000.000 18.100.000 0 18.100.000 0 25,9 

10.3 
 Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 
12.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0,0 

10.4 

 Đoàn Thanh 

niên Cộng sản 

HCM 

10.000.000 0 10.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0 60,0 

10.5 
 Hội Liên hiệp 

Phụ nữ 
10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0,0 

10.6 
 Hội Cựu chiến 

binh 
10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0,0 

10.7  Hội Nông dân 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 0 100,0 

10.8  Hội chữ thập đỏ 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0,0 

10.9 
 Hội người cao 

tuổi 
28.950.000 0 28.950.000 0 0 0 0 0,0 

10.10  Hội khuyến học 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0,0 

10.11 Hội da cam 6.500.000 0 6.500.000 5.200.000 0 5.200.000 0 80,0 

10.12 
- Hội cựu giáo 

chức 
1.500.000   1.500.000           

10.13 
 - Hỗ trợ hoạt 

động Hội TNXP 
1.500.000   1.500.000           

10.14 
 - Hỗ trợ hoạt 

động Hội đông y 
1.500.000   1.500.000           

10.15 
Chi hỗ trợ khác 

(nếu có) 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 
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11 
Chi cho công tác 

xã hội 
142.044.000 0 142.044.000 28.311.000 0 28.311.000 0 0,0 

  
 - Hưu xã và trợ 

cấp khác 
142.044.000   142.044.000 28.311.000   28.311.000     

12 Chi khác 121.517.000 0 121.517.000 3.400.000 0 3.400.000     

13 Dự phòng  88.000.000 0 88.000.000 0 0     0,0 

14 

Chi chuyển 

nguồn ngân sách 

sang năm sau 

0 0 0 0 0 0   0,0 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ TÂN DƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
  

                                                                 BÁO CÁO 

Thuyết minh tình hình thu, chi ngân sách quý II năm 2023, 

( Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND xã Tân Dương) 

 

          Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương; 

          Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số: 6388/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Định Hoá Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Định 

Hóa. 

  Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của HĐND xã Tân Dương về 

phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2023 xã Tân Dương; 

   Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND xã Tân Dương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã 

Tân Dương. 

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND và sự điều hành của UBND xã, các ban 

ngành, đoàn thể đã triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi 

NSNN được giao. Cụ thể như sau:      

       1.Thu ngân sách nhà nƣớc 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quý II là: 2.338.323.214 đồng/4.958.000.000 đồng 

đạt 47,16 % dự toán HĐND giao. Chủ yếu thu hỗ trợ ngân sách cấp trên. Các khoản thu phí, 

lệ phí còn thấp, thu tiền chuyển mục đích chua có số thu. 

2. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 

Tổng chi ngân sách trên địa bàn quý II : 1.738.347.628đồng/ 4.958.000.000 đồng đạt 

35,6% 

Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 487.436.540đ đồng/135.000.000đ đạt 361,06%  

Chi thường xuyên: 1.250.911.088 đồng/ 4.735.000.000đ đạt 26,42% Chi đảm bảo 

chính sách tiền lương, các chế độ. 

3. Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách quý 3 năm 2023 

3.1 Thu ngân sách  

- Ban tài chính xã kết hợp với cán bộ uỷ nhiệm thu xã và cán bộ chi cục thuế phụ 

trách địa bàn, cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc đôn đốc, thực hiện kế hoạch thu 

ngân sách mà HĐND xã đã phê chuẩn. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các hộ nộp thuế ngoài quốc doanh khẩn 

trương nộp thuế theo đúng thời gian quy định vào NSNN.Khai thác triệt để các nguồn thu 

nhất là các nguồn thu phát sinh nhằm khắc phục tình trạng thất thu và tăng thu cho ngân 

sách xã. 

- Hội đồng tư vấn thuế xã kết hợp với các tổ chức đoàn thể, Ban văn hoá xã hội làm 

công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, các hộ trong diện phải nộp thuế chuyển 

mục đích SDĐ có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà Nước. 

2. Chi ngân sách: 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách quý 3 năm 2023 theo dự toán ủy ban nhân 

dân huyện giao, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung: 

  - Điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán đã được HĐND xã phê chuẩn, hạn chế 

các khoản chi phát sinh ngoài dự toán đã được duyệt, trừ các khoản phát sinh bất khả kháng 

như dịch bệnh, thiên tai, hoả họan.. 

          - Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu 

quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mới phát sinh, thực hiện tốt công 

tác công khai ngân sách nhà nước và các khoản thu có nguồn gốc từ các khoản đóng góp 

của nhân dân. 

    Trên đây là báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước quý II năm 2023. 

  



P a g e  | 12 

  



P a g e  | 13 

  



P a g e  | 14 

  



P a g e  | 15 

  



P a g e  | 16 

  



P a g e  | 17 

  



P a g e  | 18 

  



P a g e  | 19 

  



P a g e  | 20 

  



P a g e  | 21 

  



P a g e  | 22 

  



P a g e  | 23 

  



P a g e  | 24 

  



P a g e  | 25 

  



P a g e  | 26 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T15:19:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DƯƠNG<tanduong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T15:22:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DƯƠNG<tanduong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T15:22:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DƯƠNG<tanduong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T15:22:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DƯƠNG<tanduong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




